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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô số: 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua Khen thưởng;
Theo đề nghị của Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 179/TTr-BTĐ ngày 02/5/2008,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khen thưởng thành tích đột xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thành ủy, HĐND TP; (để báo cáo)
- Đoàn ĐB Quốc hội HN; (để báo cáo)
- Ban TĐ-KT TW; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các đ/c CPVP, TH, PC, NC;
- Đài PT và TH HN;
- Báo Hà Nội mới;
- Báo Kinh tế và Đô thị;
- Lưu: VT
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QUY ĐỊNH
KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình xét, hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Điều 2. Đối tượng xét khen thưởng
Tập thể, cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài có thành tích đột xuất, có tác dụng nêu gương sáng cho các tập thể và cá nhân khác học tập, đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định này tùy theo mức độ sẽ được UBND Thành phố; các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và UBND quận, huyện xem xét, khen thưởng.

Điều 3. Nguyên tắc xét, khen thưởng
1. Việc xét, khen thưởng thành tích đột xuất đảm bảo chính xác, kịp thời, công bằng, công khai và động viên được tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời khuyến kích được tập thể, cá nhân khác học tập, làm theo.

2. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.

3. Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

4. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Chương 2.
TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ XÉT, KHEN THƯỞNG
Điều 4. Tiêu chuẩn xét khen thưởng
Tập thể, cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được xét khen thưởng thành tích đột xuất:

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đột xuất được Lãnh đạo Thành phố, sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và quận, huyện đánh giá cao.

2. Có sáng kiến xuất sắc đột xuất (không thuộc phạm vi công trình, đề tài nghiên cứu khoa học) được áp dụng có hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế, xã hội cụ thể.

3. Dũng cảm đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội

4. Có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khám phá các vụ án nghiêm trọng về an ninh, kinh tế, hình sự, ma túy.

5. Có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

6. Có hành động nghĩa cử cao đẹp được dư luận xã hội hoan nghênh.

Điều 5. Thủ tục, hồ sơ khen thưởng
1. Đối với tập thể, cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và quận, huyện.

Tờ trình kèm theo tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị cấp dưới trực tiếp đề nghị UBND Thành phố; sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, UBND quận huyện khen thưởng.

2. Đối với tập thể, cá nhân được nhân dân hoặc các phương tiện thông tin đại chúng phát hiện, phản ánh.

Tờ trình kèm theo nội dung phản ánh bằng văn bản của nhân dân hoặc đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (được các cơ quan chức năng thẩm định) của cơ quan, đơn vị cấp dưới trực tiếp đề nghị UBND Thành phố; sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, UBND quận, huyện khen thưởng.

Điều 6. Trình tự xét khen thưởng
1. Đối với tập thể, cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và quận, huyện.

a) Cơ quan, đơn vị có tập thể, cá nhân có thành tích căn cứ vào tiêu chuẩn khen thưởng tại Điều 4 của Quy định này để xét, khen thưởng theo thẩm quyền. UBND Thành phố xét, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu có phạm vi ảnh hưởng đối với Thành phố và rộng ra ngoài phạm vi Thành phố.

b) Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp tiếp nhận, thẩm định, trình cấp trên trực tiếp quyết định.

2. Đối với tập thể, cá nhân được nhân dân hoặc các phương tiện thông tin đại chúng phát hiện, phản ánh.

Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp tiếp nhận, thẩm định thông tin, trình cấp trên trực tiếp quyết định.

Điều 7. Hình thức khen thưởng
Căn cứ thành tích của tập thể, thành tích cá nhân và phạm vi ảnh hưởng để quyết định cấp khen thưởng và mức khen thưởng.

1. UBND Thành phố khen thưởng:

a) Tặng Bằng khen về thành tích đột xuất của UBND Thành phố kèm theo tiền thưởng. Mức thưởng đối với tập thể: 5.000.000đ (năm triệu đồng), cá nhân 1.000.000đ (một triệu đồng).

b) Trường hợp đặc biệt, UBND Thành phố có thể xem xét quyết định mức thưởng cao hơn nhưng không quá 10.000.000đ (mười triệu đồng) đối với tập thể, và 2.000.000đ (hai triệu đồng) đối với cá nhân.

2. Sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và UBND quận, huyện khen thưởng:

Tặng Giấy khen và thành tích đột xuất của Sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và UBND quận, huyện kèm theo tiền thưởng. Mức thưởng đối với tập thể: 1.000.000đ (một triệu đồng), cá nhân: 500.000đ (năm trăm nghìn đồng).

Trường hợp tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc được UBND Thành phố xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc Chủ tịch nước tặng Huân chương.

Điều 8. Kinh phí khen thưởng
Nguồn kinh phí khen thưởng thành tích đột xuất được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng và các nguồn dự trù kinh phí khác phục vụ cho công tác khen thưởng của Thành phố, sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và quận, huyện.

Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm
1. Các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và quận, huyện có trách nhiệm phát hiện, nhân điển hình, chủ động xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trực thuộc hoặc làm thủ tục đề nghị UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

2. Đơn vị đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về thành tích của tập thể hoặc cá nhân được đề nghị khen thưởng. Trường hợp đã được khen thưởng nhưng phát hiện thành tích không đạt tiêu chuẩn khen thưởng tại Điều 4 của Quy định này thì Cơ quan khen thưởng hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi tiền thưởng, hiện vật.

3. Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện Quy định này. Quá trình tổ chức thực hiện nếu thấy còn những điều chưa phù hợp, Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung.
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